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TÓM TẮT 
Kiểm tra 450 mẫu phân của gà nuôi ở 3 xã, phường tại thành phố Thái Nguyên thấy tỷ lệ nhiễm 

cầu trùng là 49,56%. Gà ở các lứa tuổi đều bị nhiễm cầu trùng, trong đó tỷ lệ nhiễm cầu trùng cao 

nhất là giai đoạn từ 1 - 3 tháng tuổi. Gà nuôi theo phương thức chăn thả có tỷ lệ nhiễm cầu trùng 

nhiều nhất. Ở mùa Hè, mùa Xuân gà bị nhiễm cầu trùng nhiều và nặng hơn mùa Thu, mùa Đông. 

Sử dụng dịch chiết tỏi nồng độ 5% để điều trị bệnh cầu trùng cho gà đạt hiệu quả tốt và an toàn. 
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ABSTRACT 
In the examination of 450 fecal samples of farmed chickens in 3 communes and wards in Thai 

Nguyen city, it was found the rate of coccidiosis was 49.56%. Chickens in the entire ages were 

infected with coccidiosis, in which the highest rate of coccidiosis was from 1 to 3 months of age. 

Chickens raised by the grazing method had the highest rate of coccidiosis. In the summer, spring, 

chickens infected with coccidiosis were more in numbers and critical than in fall, winter. 5% garlic 

- extract was used for treatment coccidiosis that was high effective and safe to all of chickens. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh cầu trùng gà là một bệnh phổ biến ở 

khắp nơi trên thế giới, được coi là vấn đề lớn 

thứ hai sau bệnh do vi trùng gây nên. Bệnh 

cầu trùng gây tác hại lớn cho chăn nuôi gà, 

nhất là chăn nuôi với mật độ cao (tỷ lệ chết ở 

gà con có thể lên tới 80 – 100%). Để điều trị 

bệnh cầu trùng cho gà có thể dùng nhiều loại 

hóa dược như Sulfamid, các kháng sinh… 

Những loại hóa dược này có hiệu lực cao 

trong điều trị bệnh nhưng lại gây độc cho vật 

chủ, gây hiện tượng kháng thuốc, giảm hiệu 

lực điều trị. Ngoài ra chúng còn tồn dư trong 

sản phẩm động vật, làm ảnh hưởng tới sức 

khỏe người tiêu dùng, gây ô nhiễm môi 

trường sinh thái. Vì vậy, việc nghiên cứu sử 

dụng chế phẩm từ thảo dược để điều trị bệnh 

cầu trùng gà là hết sức cần thiết. Đã có một số 

công trình của các tác giả nghiên cứu sử dụng 

thảo dược trong phòng, trị bệnh cầu trùng và 

có kết quả tốt như sử dụng trà xanh của Bùi 

Khánh Linh, Đỗ Thanh Thơm (2017) [1], sử 

dụng dấm tỏi của Trần Huy Liệu (2014) [2]… 

Tại tỉnh Thái Nguyên nói chung và TP. Thái 

Nguyên nói riêng bệnh cầu trùng gà rất phổ 

biến. Vì vậy việc nghiên cứu đặc điểm dịch tễ 

và sử dụng dịch chiết tỏi để điều trị bệnh cầu 

trùng cho gà tại TP. Thái Nguyên là cần thiết.  

VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật liệu nghiên cứu 

450 mẫu phân gà được thu thập ngẫu nhiên tại 

các nông hộ, trang trại chăn nuôi gà công 

nghiệp và thả vườn tại 3 xã, phường thuộc 

thành phố Thái Nguyên. Gà bị bệnh cầu 

trùng. Dịch chiết tỏi nồng độ 3%, 5% và 7%. 

Các hóa chất và dụng cụ thí nghiệm cần cho 

nghiên cứu. 

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 1 năm 2018 

đến tháng 12 năm 2018. 

Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

Xác định ảnh hưởng của các yếu tố mùa vụ, 

tuổi, phương thức chăn nuôi đến tỷ lệ và 

cường độ nhiễm cầu trùng ở gà bằng phương 

pháp dịch tễ học mô tả, dịch tễ học phân tích. 

Theo dõi gà bị bệnh cầu trùng tại thành phố 

Thái Nguyên trong 4 mùa: Xuân, Hè, Thu và 

Đông. Gà theo dõi ở 4 lứa tuổi: ≤ 1, > 1 – 3, > 

3 – 6, > 6 (tháng) và ở 3 phương thức chăn 

nuôi (chăn thả, bán chăn thả, công nghiệp).  

Tỷ lệ nhiễm cầu trùng gà được xác định bằng 

phương pháp phù nổi Fullerborn. 

Đánh giá cường độ nhiễm cầu trùng bằng 

phương pháp định tính bằng cách đếm số 

lượng Oocyst cầu trùng trên các vi trường 

kính hiển vi quang học, độ phóng đại 100 lần. 

Căn cứ vào số Oocyst cầu trùng trên vi trường 

và tình trạng bệnh lý của con vật để xác định 

cường độ nhiễm.  

Dịch chiết tỏi các nồng độ được chế tạo theo 

quy trình: Lấy tỏi bóc bỏ vỏ lụa, rửa sạch, để 

ráo rồi đưa vào máy ép. Sau đó dịch ép pha 

với nước cất thành dung dịch nồng độ 3%, 

5% và 7%. 

Phương pháp theo dõi tác dụng của dịch chiết 

tỏi ở các nồng độ khác nhau trên noãn nang 

cầu trùng: Bố trí 3 lô thí nghiệm và 1 lô đối 

chứng (là các đĩa Petri có đường kính 10 cm, 

cao 1 cm). Mỗi lô thí nghiệm và đối chứng 

chứa một lớp phân gà nhiễm cầu trùng mức 

độ nặng (+++), lớp phân dày khoảng 0,5 cm. 

Dùng bình phun để phun dịch chiết tỏi các 

nồng độ khác nhau lên lớp phân ở 3 lô thí 

nghiệm. Lô đối chứng phun dung dịch NaCl 

0,9%. Xét nghiệm phân ở các lô thí nghiệm 

và đối chứng sau 1, 2, 3, 4, 5 ngày thử nghiệm 

để xác định tác dụng của dịch chiết tỏi đối với 

Oocyst cầu trùng. Đánh giá như sau: Nếu phôi 

bào của Oocyst vẫn tiếp tục phân chia thì dịch 

chiết tỏi không có tác dụng diệt Oocyst; nếu 

phôi bào của Oocsyt bị dung giải, vỏ Oocyst 

bị vỡ thì dịch chiết tỏi đã có tác dụng diệt 

Oocyst. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần.  

Phương pháp điều trị gà bị bệnh cầu trùng 

bằng dịch chiết tỏi: Tại 3 hộ nuôi gà ở 3 xã, 

chọn 15 gà bị nhiễm cầu trùng nặng ở mỗi hộ, 

nhốt riêng trong chuồng để thử nghiệm điều 
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trị bệnh cầu trùng bằng dịch chiết tỏi. Cho 

uống liên tục trong 5 ngày. Sau 10 ngày xét 

nghiệm lại phân để đánh giá hiệu quả điều trị. 

Số liệu thu thập được xử lý trên phần mềm 

Excel 2010. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Tỷ lệ, cường độ nhiễm cầu trùng gà tại 

thành phố Thái Nguyên 

Bảng 1 cho thấy: Trong số 450 mẫu phân gà 

xét nghiệm có 223 mẫu có cầu trùng, tỷ lệ 

nhiễm chung là 49,56%. Tỷ lệ nhiễm cầu 

trùng biến động từ 40,67% đến 55,33%. 

Trong đó, tỷ lệ gà nhiễm cầu trùng thấp nhất 

ở phường Tân Thịnh (40,67%), sau đó đến xã 

Quyết Thắng (52,67%) và cao nhất ở xã Phúc 

Xuân (55,33%). Tính chung về cường độ 

nhiễm, ở tất cả các xã số mẫu có cường độ 

nhiễm nhẹ là nhiều nhất (33,63%), cường độ 

nhiễm rất nặng là thấp nhất (10,76%).  

Kết quả về tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng 

gà ở thành phố Thái Nguyên của chúng tôi 

thấp hơn kết quả nghiên cứu của Trần Huê 

Viên (2004) [3] (gà nuôi tại thành phố Thái 

Nguyên có tỷ lệ nhiễm cầu trùng biến động từ 

36% đến 60,42%), và thấp hơn với kết quả 

nghiên cứu của Nguyễn Văn Quang và 

Nguyễn Thị Kim Lan (2005) [4]: Gà nuôi ở 

Thái Nguyên nhiễm cầu trùng với tỷ lệ khá 

cao từ 30,1 – 67,7%). 

Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng theo lứa 

tuổi của gà 

Qua bảng 2 cho thấy: Gà ở các lứa tuổi đều 

nhiễm cầu trùng, tuy nhiên các giai đoạn tuổi 

khác nhau có tỷ lệ nhiễm khác nhau. Tỷ lệ 

nhiễm cao nhất ở gà từ 1 - 3 tháng tuổi, chiếm 

65,57%; sau đó đến gà ≤ 1 tháng tuổi 

(52,08%), gà 3 - 6 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm 

thấp hơn (45,37%), tỷ lệ nhiễm cầu trùng thấp 

nhất ở gà > 6 tháng tuổi (35,48%). Theo Hồ 

Thị Thuận (1985) [5], gà nuôi công nghiệp ở 

một số tỉnh phía Nam nhiễm cầu trùng chủ 

yếu ở giai đoạn 3 - 6 tuần tuổi. Kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nhận 

xét của các tác giả trên. 

Bảng 1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng gà tại Thành phố Thái Nguyên 

Địa điểm  

(xã, 

phường) 

  

Số mẫu 

kiểm tra 

(mẫu) 

Số mẫu 

nhiễm 

(mẫu) 

  

Tỷ lệ 

nhiễm 

(%) 

  

Cường độ nhiễm 

+ ++ +++ ++++ 

n % n % n % n % 

Quyết 

Thắng 
150 79 52,67 27 34,18 23 29,11 19 24,05 10 12,66 

Phúc Xuân 150 83 55,33 29 34,94 26 31,33 17 20,48 11 13,25 

Quang 

Vinh 
150 61 40,67 19 31,15 24 39,34 15 24,59 3 4,92 

Tính 

chung 
450 223 49,56 75 33,63 73 32,74 51 22,87 24 10,76 

Bảng 2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng theo lứa tuổi của gà 

Tuổi gà 

(tháng) 

Số mẫu 

kiểm tra  

Số mẫu 

nhiễm  

Tỷ lệ 

nhiễm (%) 

Cường độ nhiễm 

+ ++ +++ ++++ 

n % n % n % n % 

≤ 1 96 50 52,08 16 32,00 19 38,00 12 24,00 3 6,00 

> 1 – 3 122 80 65,57 25 31,25 24 30,00 19 23,75 12 15,00 

> 3 – 6 108 49 45,37 16 32,65 17 34,69 11 22,45 5 10,20 

> 6 124 44 35,48 18 40,91 13 29,55 9 20,45 4 9,09 

Tính 

chung 
450 223 49,56 75 33,63 73 32,74 51 22,87 24 10,76 
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Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng ở gà theo phương thức chăn nuôi 

Bảng 3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng theo phương thức chăn nuôi 

Phương thức 

chăn nuôi 

Số 

mẫu 

kiểm 

tra 

(con) 

Số 

mẫu 

nhiễm 

(con) 

Tỷ lệ 

nhiễm 

(%) 

Cường độ nhiễm 

+ ++ +++ ++++ 

n % n % n % n % 

Chăn thả 162 103 63,58 31 30,10 31 30,10 27 26,21 14 13,59 

Bán chăn thả  103 47 45,63 14 29,79 18 38,30 11 23,40 4 8,51 

Công nghiệp 185 73 39,46 30 41,10 24 32,88 13 17,81 6 8,22 

Tính chung 450 223 49,56 75 33,63 73 30,39 51 22,87 24 10,76 

Kết quả bảng 3 cho thấy: Gà nuôi theo phương thức chăn thả có tỷ lệ nhiễm cầu trùng cao nhất 

(63,58%), gà nuôi theo phương thức bán chăn thả có tỷ lệ nhiễm thấp hơn (45,63%); tỷ lệ nhiễm 

bệnh thấp nhất ở gà nuôi theo phương thức công nghiệp (39,46%). Xét về cường độ nhiễm, gà 

nuôi ở phương thức chăn thả hoàn toàn cũng nhiễm cầu trùng với cường độ nặng hơn so với gà 

nuôi bán chăn thả và nuôi công nghiệp. 

Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng gà ở các mùa trong năm 

Bảng 4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng gà ở các mùa trong năm 

Mùa 

trong 

năm 

Số mẫu 

kiểm tra 

(con) 

Số mẫu 

nhiễm 

(con) 

Tỷ lệ 

nhiễm 

(%) 

Cường độ nhiễm 

+ ++ +++ ++++ 

n % n % n % n % 

Xuân 112 56 50,00 17 30,36 18 32,14 14 25,00 7 12,50 

Hè 114 77 67,54 24 31,17 24 31,17 18 23,38 11 14,29 

Thu 114 56 49,12 21 37,50 20 35,71 11 19,64 4 7,14 

Đông 110 34 30,91 13 38,24 11 32,35 8 23,53 2 5,88 

Tính 

chung 
450 223 49,56 75 33,63 73 32,74 51 22,87 24 10,76 

Bảng 5. Tác dụng của dịch chiết tỏi ở các nồng độ khác nhau trên cầu trùng trong phòng thí nghiệm 

 

Thời 

gian  

theo 

dõi 

Thí nghiệm 1 (dịch 

chiết tỏi 3%) 

Thí nghiệm 2 (dịch 

chiết tỏi 5%) 

Thí nghiệm 3 (dịch 

chiết tỏi 7%) 

Đối chứng (nước 

muối sinh lý) 

Số Oocyst 

chết (n1/n) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số Oocyst 

chết 

(n2/n) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số Oocyst 

chết 

(n3/n) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số Oocyst 

chết 

(n4/n) 

Tỷ lệ 

(%) 

Sau 1 

ngày 

14/63 22,22 55/74 74,32 62/77 80,52 0/74 0 

Sau 2 

ngày 

24/59 40,68 66/81 81,48 56/64 87,50 0/66 0 

Sau 3 

ngày 

37/72 51,39 63/68 92,64 65/67 97,01 0/57 0 

Sau 4 

ngày 

38/66 57,58 59/59 100 58/58 100 3/61 4,92 

Sau 5 

ngày 

43/71 60,56 73/73 100 65/65 100 6/59 10,17 

Ghi chú:  - n1, n2, n3, n4: số Oocyst chết trung bình trên 3 vi trường kính hiển vi 

 - n: tổng số Oocyst trung bình trên 3 vi trường kính hiển vi 

Bảng 4 cho thấy: Tỷ lệ gà nhiễm cầu trùng 

cao nhất là vào mùa Hè (67,54%), sau đó đến 

mùa Xuân (50,00%), mùa Thu (49,12%) và 

thấp nhất là vào mùa Đông (30,91%).  

Mùa Xuân và mùa Hè thời tiết nóng ẩm, mưa 

nhiều rất thuận lợi cho sự phát triển mạnh của 

cầu trùng, tạo điều kiện cho Oocyst phát triển 

để tạo thành noãn nang có sức gây bệnh cho 
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gà. Về mùa Đông, khí hậu lạnh giá không phù 

hợp cho sự phát triển của noãn nang ở bên 

ngoài môi trường, do vậy tỷ lệ nhiễm cầu 

trùng vào mùa Đông thấp. Kết quả này của 

chúng tôi phù hợp với nhận xét của Nguyễn 

Thị Kim Lan và cs (1999) [6], Dương Công 

Thuận (2003) [7] và phù hợp với nghiên cứu 

của Đoàn Thị Thảo và cs. (2014) [8]. 

Ảnh hưởng của các nồng độ dịch chiết tỏi đến 

sự phát triển của noãn nang cầu trùng 

Kết quả bảng 5 cho thấy, lô đối chứng Oocyst 

chết ít và chậm hơn rất nhiều so với 3 lô được 

phun dịch chiết tỏi ở các nồng độ. Nồng độ 

tỏi càng cao thì Oocyst bị biến dạng càng 

nhanh và nhiều. Kết quả cụ thể như sau: 

Tại thời điểm kiểm tra sau 1 ngày thí nghiệm, 

chưa có số Oocyst nào ở lô đối chứng bị biến 

dạng, trong khi đó số lượng Oocyst bị biến 

dạng ở lô thí nghiệm được phun dịch chiết tỏi 

nồng độ 3% là 14/63 Oocyst, chiếm tỷ lệ 

(22,22%), ở lô thí nghiệm được phun 5% và 

7% dịch chiết tỏi lần lượt là 55/74 (74,32) và 

62/77 (80,52%).  

Sau 4 ngày, ở lô đối chứng mới chỉ có 3/61 

Oocyst chết (chiếm tỷ lệ 4,92%). Ở lô được 

phun dịch chiết tỏi 3% có 57,58 số Oocyst bị 

biến dạng, 2 lô còn lại kiểm tra thấy 100% số 

Oocyst bị chết.  

Thời điểm sau 5 ngày thí nghiệm, lô được 

phun 3% dịch chiết tỏi có 60,56% số Oocyst 

bị chết (43/71), còn ở lô đối chứng có 10,17% 

(6/59) Oocyst chết.  

Như vậy, theo thời gian, khả năng diệt Oocyst 

cầu trùng của dịch chiết tỏi càng thể hiện rõ. 

Đặc biệt ở nồng độ dịch chiết là 5% và 7% 

chỉ sau 4 ngày, toàn bộ số lượng Oocyst cầu 

trùng đều chết, vỏ của Oocyst bị vỡ và phôi 

bào bị dung giải. Tuy nhiên để cho gà dễ 

uống hơn nên chúng tôi đã sử dụng dịch chiết 

tỏi nồng độ 5% để điều trị cho gà bị bệnh cầu 

trùng trên thực địa.  

Kết quả điều trị cho gà bị bệnh cầu trùng 

bằng dịch chiết tỏi 5% 

Qua bảng 6 cho thấy:  

Điều trị cho 45 gà bị nhiễm bệnh cầu trùng 

bằng dịch chiết tỏi 5% thấy có 38 gà không 

còn Oocyst trong phân, tỷ lệ khỏi là 84,44%. 

Như vậy, sử dụng dịch chiết tỏi với nồng độ 

5% để điều trị bệnh cầu trùng gà đạt hiệu quả 

tương đối tốt và an toàn. 

Bảng 6. Kết quả điều trị gà bị bệnh cầu trùng bằng dịch chiết tỏi 5% 

Địa điểm  

(xã, phường) 

Trước khi điều trị Sau khi điều trị 10 ngày 

Số gà 

nhiễm 

Cường độ nhiễm 

(Oocyst/vi 

trường) 

Số gà 

nhiễm  

Cường độ 

nhiễm 

(Oocyst/vi 

trường) 

 

Số gà không 

còn Oocyst 

trong phân 

(con) 

Tỷ lệ sạch 

Oocyst (%) 

Quyết Thắng 15 75,25 ± 7,80 3 11,15 ± 2,30 12 80,00 

Phúc Xuân  15 77,56 ± 10,60 2 8,3 ± 1,12 13 86,67 

Quang Vinh 15 64,43 ± 6,60 2 9,65 ±2,15 13 86,67 

Tính chung 45 84,16 ± 5,28 7 9,23 ± 3,21 38 84,44 

KẾT LUẬN 

Tỷ lệ nhiễm cầu trùng gà ở 3 xã, phường của thành phố Thái Nguyên là 49,56%. Gà có tỷ lệ nhiễm 

cầu trùng cao nhất là giai đoạn từ 1 - 3 tháng tuổi, sau đó giảm dần. Gà nuôi chăn thả và bán chăn 

thả có tỷ lệ nhiễm cầu trùng cao hơn so với gà nuôi công nghiệp. Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu 

trùng vào mùa Hè là cao nhất (67,54%), thấp nhất vào mùa Đông (30,91%). Sử dụng dịch chiết tỏi 

nồng độ 5% điều trị bệnh cầu trùng cho gà tỷ lệ khỏi là 84,44% và an toàn đối với gà. 
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